
Nhà xuất bản Nơi xuất bản Năm xuất bản
1 HD trả lời câu hỏi và bài tập khoa học tự nhiên 6 Lê Văn Nam Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội TP.Hồ Chí Minh 2023 5(073) 110,000đ STK1407
2 Các dạng toán và phương pháp giải toán 6.T1 Tôn Thân Nxb. Giáo Dục Việt Nam Hà Nội 2021 51(073) 60,000đ STK1408
3 Bồi dưỡng toán 6.T2-KN Vũ Hữu Bình Nxb. Giáo Dục Việt Nam Hà Nội 2023 51(073) 45,000đ STK1409
4 Nâng cao và phát triển toán 6,T1-KN Vũ Hữu Bình Nxb. Giáo Dục Việt Nam Hà Nội 2022 51(073) 60,000đ STK1410
5 Nâng cao và phát triển toán 6,T2-KN. Vũ Hữu Bình Nxb. Giáo Dục Việt Nam Hà Nội 2022 51(073) 50,000đ STK1411
6 Phát triển năng lực tự học toán 6 Nguyễn Đức Tấn Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội Hà Nội 2022 51(073) 89,000đ STK1412
7 Luyện viết và học từ vững tiếng anh 6.Notebook Chính An Nxb. Đồng Nai TP.Hồ Chí Minh 2022 4A(073) 38,000đ STK1413-STK1414
8 BT cơ bản và nâng cao khoa học tự nhiên 6 Cao Cự Giác Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội TP.Hồ Chí Minh 2021 5(073) 105,000đ STK1415
9 Kiểm tra, đánh giá môn khoa học tự nhiên 6 Trần Trung Ninh Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội TP.Hồ Chí Minh 2021 5(073) 74,000đ STK1416

10
Hướng dẫn thực hiện hoạt động giáo dục ngoài giờ lên 
lớp lớp 6

Nguyễn Dục Quang Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội TP.Hồ Chí Minh 2022 37(083) 45,000đ STK1417-STK1419

11 Hoạt động giáo dục Stem lớp 6 Tưởng Duy Hải Nxb. Giáo Dục Việt Nam Hà Nội 2020 373 35,000đ STK1420-STK1421
12 Hoat động giáo dục Stem lớp 7 Nguyễn Anh Thuấn Nxb. Giáo Dục Việt Nam Hà Nội 2020 373 35,000đ STK1422-STK1423

13
Hướng dẫn thực hiện hoạt động giáo dục ngoài giờ lên 
lớp lớp 7

Nguyễn Dục Quang Nxb. Giáo Dục Việt Nam TP.Hồ Chí Minh 2022 373(083) 42,000đ STK1424-STK1426

14 Giáo dục đạo đức, kỹ năng sống dành cho học sinh lớp 7 Nguyễn Dục Quang Nxb. Đại học Sư phạm TP.Hồ Chí Minh 2022 373(083) 32,000đ STK1427-STK1429

15 Toán nâng cao bồi dưỡng và phát tiển năng lực toán 7.T1 Nguyễn Đức Tấn Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội TP.Hồ Chí Minh 2022 51(073) 71,000đ STK1430

16 Toán nâng cao bồi dưỡng và phát tiển năng lực toán 7.T2 Nguyễn Đức Tấn Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội TP.Hồ Chí Minh 2022 51(073) 61,000đ STK1431

17 500 bài tập cơ bản và nâng cao toán 7. Nguyễn Đức Tấn Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội TP.Hồ Chí Minh 2022 51(073) 98,000đ STK1432
18 Học tốt toán 7. Nguyễn Đức Tấn Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội TP.Hồ Chí Minh 2022 51(073) 98,000đ STK1433
19 Toán 7 cơ bản và nâng cao.T1-KN Vũ Thế Hựu Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội TP.Hồ Chí Minh 2022 51(073) 58,000đ STK1434
20 Toán 7 cơ bản và nâng cao.T2-KN. Vũ Thế Hựu Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội TP.Hồ Chí Minh 2022 51(073) 58,000đ STK1435
21 Học tốt ngữ văn 7.T1-KN Hoàng Thị Lâm Nho Nxb. Thanh niên Hà Nội 2022 8(073) 75,000đ STK1436
22 Bồi dưỡng ngữ văn 7 Lê Xuân Soan Nxb. Thanh niên Hà Nội 2022 8(073) 109,000đ STK1437
23 Tổng các bài toán phổ dụng đại số 8 Vũ Thế Hựu Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội TP.Hồ Chí Minh 2023 51(073) 105,000đ STK1438
24 Hướng dẫn học và giải các dạng bài tập toán 8.T1-KN Trịnh Văn Bằng Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội TP.Hồ Chí Minh 2023 51(073) 82,000đ STK1439
25 Hướng dẫn học và giải các dạng bài tập toán 8.T2-KN. Trịnh Văn Bằng Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội TP.Hồ Chí Minh 2023 51(073) 82,000đ STK1440
26 Toán thông minh phát triển 8 Ngô Long Hậu Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội TP.Hồ Chí Minh 2023 51(073) 75,000đ STK1441
27 Những bài văn nghị luận 8 Tạ Thanh Sơn Nxb. Đại học Sư phạm TP.Hồ Chí Minh 2023 8(073) 68,000đ STK1442
28 Hướng dẫn viết, nói và nghe các dang văn 8 .T2 Kiều Bắc Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội TP.Hồ Chí Minh 2023 8(073) 110,000đ STK1443
29 199 đề và bài văn hay 8 Phạm Ngọc Thắm Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội TP.Hồ Chí Minh 2023 8(073) 79,000đ STK1444
30 BT phát triển nâng lực ngữ văn 8.T1 Đoàn Thị Kim Nhung Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội TP.Hồ Chí Minh 2023 8(073) 105,000đ STK1445

31 Phân tích bình giảng thơ văn 8 Tạ Đức Hiển Nxb. Đại học Sư phạm TP.Hồ Chí Minh 2023 8(073) 99,000đ STK1446,STK1483-STK1485

32 Đề kiểm tra đánh giá lịch sử 8 Trương Ngọc Thơi Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội TP.Hồ Chí Minh 2023 9(073) 58,000đ STK1447
33 Tư liệu dạy học địa lý 8 Nguyễn Đức Vũ Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội TP.Hồ Chí Minh 2023 9(073) 45,000đ STK1448
34 Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập vật lý 8.KN Mai Trọng Ý Nxb. Đại học Sư phạm TP.Hồ Chí Minh 2023 53(073) 52,000đ STK1449
35 250 bài tập hóa học 8 Nguyễn Thị Nguyệt Minh Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội TP.Hồ Chí Minh 2023 54(073) 48,000đ STK1450
36 Bồi dưỡng học sinh giỏi sinh học 8 Phan Khắc Nghệ Nxb. Đại học Sư phạm TP.Hồ Chí Minh 2023 57(073) 95,000đ STK1451
37 Bài giảng và lời giải chi tiết tiếng anh 8.Global Hồ Tấn Mẫn Nxb. Đại học Sư phạm TP.Hồ Chí Minh 2023 4A(073) 85,000đ STK1452
38 Đề kiểm tra tiếng anh 8. Global Nguyễn Hoàng Thanh Ly Nxb. Đại học Sư phạm TP.Hồ Chí Minh 2023 4A(073) 92,000đ STK1453
39 Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập lịch sử lớp 8 Tạ Thị Thúy Anh Nxb. Đại học Sư phạm TP.Hồ Chí Minh 2023 9(073) 49,000đ STK1454-STK1456
40 Bài tập phát triển năng lực tiếng anh 8.Global Phan Thị Minh Châu Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội TP.Hồ Chí Minh 2023 4A(073) 98,000đ STK1457-STK1459
41 Bài tập phát triển năng lực môn khoa học tự nhiên 8 Trần Trung Ninh Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội TP.Hồ Chí Minh 2023 5(073) 105,000đ STK1460-STK1461

42 Phân loại và giải chi tiết các dạng bài tập toán 8.T1-KN Phạm Hoàng Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội TP.Hồ Chí Minh 2023 51(073) 130,000đ STK1462-STK1463

43 Phân loại và giải chi tiết các dạng bài tập toán 8.T2-KN. Phạm Hoàng Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội TP.Hồ Chí Minh 2023 51(073) 130,000đ STK1464-STK1465

44 500 bài toán chọn lọc 8 Nguyễn Ngọc Đạm Nxb. Đại học Sư phạm TP.Hồ Chí Minh 2023 51(073) 98,000đ STK1466-STK1468
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45 270 đề và bài văn hay lớp 8 Phạm Ngọc Thắm Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội TP.Hồ Chí Minh 2023 8(073) 88,000đ STK1469-STK1471
46 Những bài làm văn mẫu lớp 8.T1-KN Lê Xuân Soan Nxb. Dân trí Hà Nội 2023 8(073) 69,000đ STK1472
47 Những bài làm văn mẫu lớp 8.T2-KN. Lê Xuân Soan Nxb. Dân trí Hà Nội 2023 8(073) 69,000đ STK1473-STK1475

48
Toán nâng cao bồi dưỡng và phát triển năng lực toán lớp 
8.T1

Nguyễn Đức Tấn Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội TP.Hồ Chí Minh 2023 51(073) 58,000đ STK1476-STK1477

49
Toán nâng cao bồi dưỡng và phát triển năng lực toán lớp 
8.T2

Nguyễn Đức Tấn Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội TP.Hồ Chí Minh 2023 51(073) 63,000đ STK1478-STK1479

50
Hướng dẫn viết và dàn ý các đoạn văn nghị luận xã hội 
ngữ văn 8

Kiều Bắc Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội TP.Hồ Chí Minh 2023 8(073) 52,000đ STK1480-STK1482

51 Hoạt động giáo dục Stem lớp 8 Đoàn Văn Thược Nxb. Giáo Dục Việt Nam Hà Nội 2020 373 32,000đ STK1486-STK1487
52 Hoạt động giáo dục Stem lớp 9. Nguyễn Văn Biên Nxb. Giáo Dục Việt Nam Hà Nội 2020 373 32,000đ STK1488-STK1489

53 Chăm sóc sức khỏa tuổi học đường Vũ Kiều Anh
Nxb. Thông Tin Và Truyền 
Thông

Hà Nội 2022 613 STK1490


